
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC  

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH  

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (đã công bố tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1 

Xét, duyệt            

                         

trung h                

                   

- Kinh phí h  tr  

tiề  ă       ền 

nhà ở cho h c 

        c chi 

trả, cấp phát 

hằng tháng.  

- Gạo    c cấp 

cho h c sinh 

  eo  ịnh kỳ 

      k     

quá 2 lần/h c 

kỳ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Nghị  ịnh s  

116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

Toàn 

trình 
x x 



2 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Xét, duyệ             

                        

trung h                

                       

- Kinh phí h  

tr  tiề  ă     

tiền nhà ở cho 

h           c 

chi trả, cấp phát 

hằng tháng. 

 - Gạo    c cấp 

cho h c sinh 

  eo  ịnh kỳ 

      k     

quá 2 lần/h c 

kỳ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Nghị  ịnh s  

116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

Toàn 

trình 
x x 

3 

H  tr  h c tậ    i v i 

h c sinh trung h c ph  

thông các dân t c thi u 

s  rấ         i 

- Đ i v i h c 

sinh h c tại các 

 ơ Sở giáo dục 

công lập: Th i 

hạn ra quyết 

 ịnh là 10 ngày 

làm việc k  từ 

ngày hết hạn 

nhậ   ơ . 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Nghị  ịnh s  

57/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

Toàn 

trình 
x x 



3 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

 - Đ i v i h c 

sinh h c tại các 

 ơ  ở giáo dục 

ngoài công lập: 

Th i hạn ra 

quyế   ịnh là 40 

ngày làm việc 

k  từ ngày khai 

giả    ăm   c. 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (đã công bố tại Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

4 

Đề nghị miễn giảm h c 

phí, h  tr  chi phí h c 

tập, h  tr  tiề   ó   

h         i v       i 

h c tạ       ơ  ở giáo 

dục mầm non, giáo dục 

ph  thông, giáo dục 

    ng xuyên, giáo dục 

nghề nghiệp và giáo 

dụ   ại h c 

Trong 10 ngày 

làm việc, k  từ 

ngày nhậ   ủ 

hồ  ơ   p lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Nghị  ịnh s  

81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

Toàn 

trình 
x x 



4 

 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP HUYỆN 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (đã công bố tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1 

Xét, duyệ             

                        

               c tại các 

    ng ti u h c, trung 

h c cở sở ở          

      ệ  k ó k ă  

- Kinh phí h  

tr  tiề  ă     

tiền nhà ở cho 

h           c 

chi trả, cấp phát 

hằng tháng.  

- Gạo    c cấp 

cho h c sinh 

  eo  ịnh kỳ 

      k     

quá 2 lần/h c 

kỳ. 

B  phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Nghị  ịnh s  

116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

M t phần   

2 

H  tr  h c tậ    i v i 

trẻ mẫu giáo, h c sinh 

ti u h c, h c sinh trung 

h    ơ  ở, sinh viên các 

dân t c thi u s  rất ít 

    i 

- Đ i v i trẻ 

mẫu giáo, h c 

sinh, sinh viên 

h c tạ       ơ 

sở giáo dục 

công lập: Th i 

B  phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Nghị  ịnh s  

57/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

M t phần   



5 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

hạn ra quyết 

 ịnh là 10 ngày 

làm việc, k  từ 

ngày hết hạn 

nhậ   ơ . 

 - Đ i v i trẻ 

mẫu giáo, h c 

sinh, sinh viên 

h c tạ       ơ 

sở giáo dục 

ngoài công lập: 

Th i hạn ra 

quyế   ịnh là 40 

ngày làm việc, 

k  từ ngày khai 

giả    ăm   c. 



6 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

3 
H  tr  ă         o   ẻ 

em mẫu giáo 

Trong 24 ngày 

làm việc, k  từ 

ngày nhậ   ủ 

hồ  ơ   p lệ 

B  phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Nghị  ịnh s  

105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020  của Chính phủ; 

- Nghị  ịnh s  

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. 

M t phần   

4 

Tr  cấ    i v i trẻ em 

mầm non là con công 

              o   ng 

làm việc tại khu công 

nghiệp 

Trong 24 ngày 

làm việc, k  từ 

ngày nhậ   ủ 

hồ  ơ   p lệ 

B  phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không M t phần   
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